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Câu  trả  lờ i

1. 1.200

2. 1.080

3. 1.260

4. 300

5. 1.660

6. 800

7. 300

8. 1.700

9. 700

10. 440

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 505 phim
hành động và 651 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
505 + 651

1156 = 1200

2) Một cửa hàng tạp hóa đã đặt mua 953 chai soda thông
thường và 128 chai soda dành cho người ăn kiêng. Tính đến
mười gần nhất, tổng số chai mà cửa hàng đã đặt là bao
nhiêu?

mười
950 + 130

1080

một trăm
953 + 128

1081 = 1080

3) Ngọc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 640 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 623 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
640 + 620

1260

một trăm
640 + 623

1263 = 1260

4) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 134
cây và cây thứ hai có 159. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
100 + 200

300

một trăm
134 + 159
293 = 300

5) Đối với bữa trưa, 956 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 703
đã chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
960 + 700

1660

một trăm
956 + 703

1659 = 1660

6) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 360 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 437 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
400 + 400

800

một trăm
360 + 437
797 = 800

7) Khánh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 242 vé từ trận đấu bóng rổ và 103 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng
cộng bao nhiêu vé?

mười
200 + 100

300

một trăm
242 + 103
345 = 300

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
756 lon và Amy thu thập 910. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
800 + 900

1700

một trăm
756 + 910

1666 = 1700

9) Một cửa hàng kem đã bán 593 hình nón sô cô la và 129 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
600 + 100

700

một trăm
593 + 129
722 = 700

10) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 283 đô la và lớp
của bà White kiếm được 156 đô la. Tính đến mười gần nhất,
họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
280 + 160

440

một trăm
283 + 156
439 = 440
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Câu  trả  lờ i

1. 1.200

2. 1.080

3. 1.260

4. 300

5. 1.660

6. 800

7. 300

8. 1.700

9. 700

10. 440

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 505 phim
hành động và 651 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
505 + 651

1156 = 1200

2) Một cửa hàng tạp hóa đã đặt mua 953 chai soda thông
thường và 128 chai soda dành cho người ăn kiêng. Tính đến
mười gần nhất, tổng số chai mà cửa hàng đã đặt là bao
nhiêu?

mười
950 + 130

1080

một trăm
953 + 128

1081 = 1080

3) Ngọc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 640 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 623 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
640 + 620

1260

một trăm
640 + 623

1263 = 1260

4) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 134
cây và cây thứ hai có 159. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
100 + 200

300

một trăm
134 + 159
293 = 300

5) Đối với bữa trưa, 956 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 703
đã chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
960 + 700

1660

một trăm
956 + 703

1659 = 1660

6) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 360 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 437 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
400 + 400

800

một trăm
360 + 437
797 = 800

7) Khánh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 242 vé từ trận đấu bóng rổ và 103 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng
cộng bao nhiêu vé?

mười
200 + 100

300

một trăm
242 + 103
345 = 300

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
756 lon và Amy thu thập 910. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
800 + 900

1700

một trăm
756 + 910

1666 = 1700

9) Một cửa hàng kem đã bán 593 hình nón sô cô la và 129 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
600 + 100

700

một trăm
593 + 129
722 = 700

10) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 283 đô la và lớp
của bà White kiếm được 156 đô la. Tính đến mười gần nhất,
họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
280 + 160

440

một trăm
283 + 156
439 = 440

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.260 1.660 1.700 300
800 1.080 1.200 300

1) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 505 phim
hành động và 651 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
505 + 651

1156 = 1200

2) Một cửa hàng tạp hóa đã đặt mua 953 chai soda thông thường
và 128 chai soda dành cho người ăn kiêng. Tính đến mười
gần nhất, tổng số chai mà cửa hàng đã đặt là bao nhiêu?

mười
950 + 130

1080

một trăm
953 + 128

1081 = 1080

3) Ngọc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 640 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 623 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy đã
chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
640 + 620

1260

một trăm
640 + 623

1263 = 1260

4) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 134
cây và cây thứ hai có 159. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
100 + 200

300

một trăm
134 + 159
293 = 300

5) Đối với bữa trưa, 956 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 703 đã
chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng cộng
có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
960 + 700

1660

một trăm
956 + 703

1659 = 1660

6) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 360 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 437 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
400 + 400

800

một trăm
360 + 437
797 = 800

7) Khánh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 242 vé từ trận đấu bóng rổ và 103 vé từ whack-a-
nốt ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
200 + 100

300

một trăm
242 + 103
345 = 300

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
756 lon và Amy thu thập 910. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
800 + 900

1700

một trăm
756 + 910

1666 = 1700

Câu  trả  lờ i

1. 1.200

2. 1.080

3. 1.260

4. 300

5. 1.660

6. 800

7. 300

8. 1.700

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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